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Họ và đệm Tên Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

1 VH034 Nguyễn Kiều Anh 26/8/1999 Hải Phòng

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

32/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

2 VH194 Lê Hữu Hoa  03/01/1994 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Chiến sĩ 

nghĩa vụ 

Công an 

Nhân nhân 

đã hoàn 

thành

31/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

3 VH247 Nguyễn Đạo  Lâm 20/8/2000 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

37/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

4 VH379 Vũ Văn Phước 30/11/2003  Hưng Yên

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

38/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

5 VH381 Đỗ Thị Thu Phương 08/02/1994 Ninh Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

34/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

II

1 VH002 Phạm Thanh An 19/01/2001 Thanh Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

30/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

2 VH040
Nguyễn Thị 

Minh 
Anh 09/4/2001 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

39/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

3 VH038
Nguyễn Tài 

Bảo
Anh 09/7/1999 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

30/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

4 VH132 Đỗ Mạnh Gia 27/8/1995 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

43/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

5 VH214 Tiêu Thị Thu Hương 15/02/2001 Tuyên Quang

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Dân tộc 

Cao Lan
43/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

6 VH159
Nguyễn Thị 

Thúy 
Hải 08/02/2000 Phú Thọ

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

33/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

7 VH299 Mai Đức Mai 15/4/1993 Thanh Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

44/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

8 VH342 Đỗ Bảo Ngọc 03/9/2002 Ninh Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Dân  tộc 

Dao
35/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

9 VH356
Nguyễn Thị 

Minh 
Nguyệt 03/9/1997  Quảng Ngãi

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

37/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

10 VH429
Đinh Thị 

Hồng
Thắm 03/12/2002  Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

36/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn) Phòng nghệ thuật: 01 chỉ tiêu

Kết quả thi 

môn điều kiện 

(Vòng 1)

Số báo 

danh

Ngày tháng

 năm sinh

Họ và tên 

thí sinh

Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn), Phòng Quản lý Biểu diễn: 01 chỉ tiêu

Lĩnh vực thi  

nghiệp vụ 

chuyên ngành

(Vòng 2)

Số 

TT

Đối tượng 

ưu tiên
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11 VH449
Ngô Thị 

Phương 
Thảo 13/7/1998 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

35/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

12 VH489
Nguyễn Thị 

Thu
Trang 18/11/2001 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

33/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

III

1 VH139 Nguyễn Thị Giang 12/7/1980  Thanh Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

36/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

2 VH173
Nguyễn 

Phương
Hiền 31/5/1999 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

37/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

3 VH224 Cấn Thị Huyền 06/7/1997 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

37/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

4 VH311 Nguyễn Đức Minh 01/10/1991 Ninh Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

43/60 Lĩnh vực văn hóa Đạt

Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn), Phòng Văn học: 01 chỉ tiêu 
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